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MỐI LIÊN QUAN GIỮA PHÁT TRIỂN THẦN KINH GIAI ĐOẠN 3 TUỔI VỚI      

NĂNG LỰC HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 8 TUỔI Ở NHÓM TRẺ SINH SỐNG            

XUNG QUANH KHU VỰC Ô NHIỄM DIOXIN 
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Tóm tắt  

Mục tiêu: Đa nh gia  mo i lie n quan giư a ca c chí̉ so  pha t trie n tha n kinh giai đoa n 3 

tuo i vơ i na ng lư c ho c ta  p ta i thơ i đie m 8 tuo i ở nho m trẻ sinh so ng quanh khu vư c o  

nhie m dioxin. Phương pháp nghiên cứu: Nghie n cư u thua n ta  p, theo do i do c tre n 

166 ca  p ba  me  - trẻ em sinh so ng xung quanh sa n bay Đa  Na ng tư  tha ng 7/2008 - 

7/2017. Nho m trẻ đươ c theo do i tư  khi sinh ra va  đươ c đa nh gia  chí̉ so  pha t trie n 

tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i bao go m nha  n thư c, ngo n ngư  tie p nha  n, ngo n ngư  bie u 

đa t, va  n đo  ng tinh te  va  va  n đo  ng toa n tha n ba ng bo   co ng cu  Bayley-III va  như ng kho  

kha n trong ho c ta  p (ba ng bo   ca u hỏi CLDQ), ke t hơ p đie m so  ba i đa nh gia  na ng lư c 

toa n ho c va  ngo n ngư  (tie ng Vie  t) ta i thơ i đie m 8 tuo i. Pha n tí ch ho i quy đa bie n đươ c 

tie n ha nh đe  đa nh gia  mo i lie n quan giư a ca c chí̉ so  pha t trie n tha n kinh thơ i đie m 

trẻ 3 tuo i vơ i na ng lư c ho c ta  p giai đoa n 8 tuo i. Kết quả: Ở  trẻ trai, ca c chí̉ so  pha t 

trie n tha n kinh thơ i đie m 3 tuo i lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i như ng kho  kha n 

trong ho c ngo n ngư  va  đie m so  của mo n toa n va  tie ng Vie  t ta i thơ i đie m trẻ 8 tuo i. Ở  

trẻ ga i, ma  c du  kho ng co  mo i lie n quan vơ i như ng kho  kha n trong ho c ta  p, nhưng co  

mo i lie n quan y  nghí a tho ng ke  vơ i đie m toa n va  đie m tie ng Vie  t. Kết luận: Sư  pha t 

trie n tha n kinh của trẻ ở giai đoa n 3 tuo i lie n quan ma  t thie t vơ i na ng lư c trí  tue   va  

ho c ta  p trong giai đoa n 8 tuo i, đa  c bie  t ở nho m trẻ trai. 

Từ khóa: Trẻ em; Pha t trie n tha n kinh; Kho  kha n ho c ta  p; Toa n ho c; Ngo n ngư  

tie ng Vie  t.  
 

RELATIONSHIP BETWEEN NEURODEVELOPMENT AT 3 YEARS AND 

LEARNING ABILITIES AT 8 YEARS IN CHILDREN LIVING AROUND                            

A DIOXIN CONTAMINATED AREA 
Abstract 

 Objectives: To assess the relationship between neurodevelopmental indicators at 

age 3 and learning abilities at age 8 in children living around a dioxin-contaminated area. 
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Methods: A longitudinal cohort study was conducted on 166 pairs of mothers and 

children living around Da Nang airport from July 2008 to July 2017, who were 

followed from birth and assessed for neurodevelopment and intellectual ability at 

different ages. At age 3, neurodevelopmental indicators, including cognition, 

receptive language, expressive language, fine motor, and gross motor skills, were 

assessed by Bayley-III. At age 8, a questionnaire of learning difficulties (CLDQ) and 

mathematical and language (Vietnamese) tests were conducted. Multivariate linear 

regression analysis was performed to clarify the relationship between 

neurodevelopmental indicators at age 3 and learning ability at age 8. Results: In 

boys, neurodevelopmental indicators at age 3 were significantly associated with 

language learning difficulties and scores in both mathematics and Vietnamese tests 

at age 8. In girls, although there was no significant association with learning 

difficulties, there were significant associations with math and Vietnamese scores. 

Conclusion: The neurodevelopment status of children at age 3 is closely related to 

intellectual and learning abilities at age 8, especially in boys. 
 

Keywords: Children; Neurodevelopment; Learning difficulties; Mathematics; 

Vietnamese language. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Pha t trie n the  cha t va  trí  tue   ở trẻ la  

qua  trí nh lie n tu c, co  y  nghí a quan tro ng, 

đa  c bie  t la  giai đoa n đa u đơ i. Ca c nghie n 

cư u tre n the  giơ i cho tha y chí̉ so  pha t 

trie n the  cha t va  tha n kinh giai đoa n nhỏ 

tuo i lie n quan đe n tí nh tra ng sư c khỏe, 

nguy cơ be  nh ta  t, na ng lư c trí  tue   va  sư c 

khỏe ta m tha n trong giai đoa n thie u nie n 

va  trưởng tha nh sau na y. Trong nghie n 

cư u theo do i do c ke o da i > 50 na m ta i 

Anh (ba t đa u tư  na m 1946), ca c mo c 

pha t trie n của trẻ giai đoa n 2 tuo i, như 

khả na ng đi, đư ng, pha t a m lie n quan đe n 

na ng lư c tư duy va  ho c ta  p của trẻ ở ca c 

giai đoa n sau, kho ng chí̉ ta i thơ i đie m 8 

tuo i (khả na ng đo c hie u, tư  vư ng) ma  co n 

ở giai đoa n trưởng tha nh (26 tuo i) va  

trung nie n (53 tuo i) [1]. Đie u đo  cho tha y 

như ng mo c pha t trie n giai đoa n đa u đơ i 

co  the  la  như ng da u hie  u quan tro ng 

phản a nh la u da i na ng lư c trí  tue   của        

con ngươ i. 
 

Chương trí nh hơ p ta c nghie n cư u giư a 

Ho c vie  n Qua n y va  Đa i ho c Y khoa 

Kanazawa (Nha  t Bản) ba t đa u tư  na m 

2008 - 2009 ve  ảnh hưởng của dioxin le n 

sư  pha t trie n the  lư c va  tha n kinh của trẻ 

em so ng quanh ca c sa n bay bi  o  nhie m 

dioxin. Ca c chí ̉ so  pha t trie n của trẻ đa  

đươ c theo do i va  đa nh gia  ta i nhie u thơ i 

đie m, trong đo  co  thơ i đie m 3 tuo i (na m 

2011 - 2012) va  8 tuo i (2016 - 2017). Ca c 

ba o ca o trươ c đa y cho tha y phơi nhie m 

dioxin giai đoa n chu sinh ảnh hưởng đe n 

ca c chí̉ so  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i 
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đie m 3 tuo i [2] va  na ng lư c ho c ta  p ta i 

thơ i đie m 8 tuo i [3]. Tuy nhie n, ca c ba o 

ca o na y mơ i chí̉ đa nh gia  ảnh hưởng của 

dioxin theo tư ng đo   tuo i rie ng bie  t ma  

chưa đa nh gia  như ng ảnh hưởng trong 

giai đoa n 3 tuo i co  lie n quan đe n ca c ta c 

đo  ng ta i giai đoa n 8 tuo i hay kho ng. Ví  

va  y, nghie n cư u đươ c thư c hie  n nha m: 

Đánh giá mối liên quan giữa sự phát triển 

thần kinh của trẻ giai đoạn 3 tuổi với 

năng lực học tập giai đoạn 8 tuổi ở nhóm 

trẻ em sinh sống xung quanh khu vực ô 

nhiễm dioxin. 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 
 

1. Đối tượng nghiên cứu  
 

Go m 166 ca  p ba  me  - trẻ em cư tru  ta i 

khu vư c Thanh Khe  va  Sơn Tra , tha nh 

pho  Đa  Na ng.  
 

* Tiêu chuẩn lựa chọn: Ba  me  sinh 

so ng tre n đi a ba n nghie n cư u trong toa n 

bo   khoảng thơ i gian mang thai; trẻ sinh 

đủ tha ng va  trong qua  trí nh sinh ta i Khoa 

Sản của Be  nh vie  n Thanh Khe  va  Be  nh 

vie  n Sơn Tra  kho ng co  tai bie n sản khoa.  
 

* Tiêu chuẩn loại trừ: Ho  sơ kho ng co  

đủ dư  lie  u. 
 

* Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Ta i 

khu vư c Thanh Khe  va  Sơn Tra , na m ca ch 

sa n bay Đa  Na ng (đi a đie m o  nhie m 

dioxin - nguo n go c cha t đo  c Da Cam) 

trong pha m vi khoảng 10km. Tư  tha ng 

7/2008, ca c đo i tươ ng đươ c ba t đa u thu 

tha  p khi trẻ đươ c sinh ra ta i Khoa Sản 

của 2 be  nh vie  n tre n đi a ba n nghie n cư u. 

Sau đo , trẻ đươ c đa nh gia  ve  pha t trie n 

tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i (2011 - 

2012) va  na ng lư c ho c ta  p ta i thơ i đie m 

8 tuo i (2016 - 2017). 
 

2. Phương pháp nghiên cứu 
 

* Thiết kế nghiên cứu: Nghie n cư u 

thua n ta  p, theo do i do c đa nh gia  sư  pha t 

trie n tha n kinh của trẻ ta i thơ i đie m 3 

tuo i va  8 tuo i. 
 

* Cỡ mẫu nghiên cứu: To ng so  đo i 

tươ ng ta i thơ i đie m thu tha  p ban đa u la  

241 (159 đo i tươ ng ta i Thanh Khe  va  82 

đo i tươ ng ta i Sơn Tra ). Ta i thơ i đie m trẻ 

đươ c 3 tuo i va  8 tuo i, to ng so  đo i tươ ng 

theo do i đươ c la n lươ t la  198 va  185 trẻ. 

Trong nghie n cư u na y, so  trẻ tham gia cả 

2 la n khảo sa t la  166 trẻ (bao go m 98 trẻ 

trai va  68 trẻ ga i) đươ c đưa va o pha n tí ch.  
 

* Chỉ tiêu nghiên cứu: Ca c tho ng tin cơ 

bản của me  như tuo i, trí nh đo   ho c va n, 

chie u cao, ca n na  ng, tho i quen du ng đo  

uo ng co  co n trong thơ i gian mang thai va  

no ng đo   dioxin trong ma u sư a đươ c thu 

tha  p, cu ng vơ i ca c tho ng tin của con khi 

mơ i sinh như tuo i thai (tua n), giơ i tí nh, 

thư  tư  (con đa u/con thư ), kí ch thươ c cơ 

the , ươ c lươ ng dioxin phơi nhie m tư  

nguo n sư a me  (daily dioxin intake - DDI) 

(pgTEQ/kg/nga y).   
 

* Phương pháp nghiên cứu: Co ng cu  

đa nh gia  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i 

đie m 3 tuo i va  na ng lư c ho c ta  p ta i thơ i 

đie m 8 tuo i đa  đươ c mo  tả chi tie t trong 
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ca c ba o ca o trươ c [2, 3]. Dươ i đa y la  mo  t 

so  đie m chí nh: 
 

- Đa nh gia  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i 

đie m 3 tuo i: Co ng cu  sử du ng la  bo   đa nh 

gia  pha t trie n tha n kinh Bayley-III vơ i 5 

ba i đa nh gia  ca c ma  t pha t trie n tha n kinh 

kha c nhau, bao go m khả na ng nha  n thư c 

(cognitive), ngo n ngư  tie p nha  n 

(receptive language) va  ngo n ngư  bie u 

đa t (expressive language), va  n đo  ng tinh 

te  (fine motor) va  va  n đo  ng toa n tha n 

(gross motor) [2]. Đie m cho ca c ba i đa nh 

gia  đươ c hie  u chí̉nh theo tuo i vơ i gia  tri  

trung bí nh (± SD) la  10 (± 3).  
 

- Đa nh gia  na ng lư c ho c ta  p ta i thơ i 

đie m 8 tuo i: Bo   ca u hỏi đa nh gia  như ng 

kho  kha n trong ho c ta  p của trẻ (the 

colorado learning difficulties questionnaire - 

CLDQ) đươ c thie t ke  đe  cha me  đa nh gia  

như ng kho  kha n trong ho c ta  p của con 

mí nh. Bo   ca u hỏi bao go m 11 ca u, trong 

đo , kho  kha n ho c toa n (5 ca u) va  kho  

kha n ho c ngo n ngư  (6 ca u). Mo i ca u co  5 

mư c đo   đa nh gia  theo thang đie m 1 - 5 

(tư  1 đie m: Kho ng ga  p kho  kha n, cho 5 

đie m: Thươ ng xuye n ga  p kho  kha n). 

Đie m của mo i pha n đươ c tí nh ba ng đie m 

trung bí nh của ca c ca u hỏi thuo  c pha n 

đo . Đie m trung bí nh ca ng cao phản a nh 

tí nh tra ng trẻ ca ng ga  p nhie u kho  kha n 

trong ho c ta  p [3].  
 

Ba i kie m tra toa n va  ngo n ngư : Trẻ 

đang đi ho c lơ p 1 hoa  c lơ p 2 ba  c tie u ho c. 

Hai ba i đa nh gia  na ng lư c toa n ho c va  

ngo n ngư  (tie ng Vie  t) đươ c thie t ke  dươ i 

hí nh thư c la m ba i tre n gia y vơ i no  i dung 

va  mư c đo   tương đo ng vơ i ca c ba i kie m 

tra cuo i na m ho c theo hươ ng da n của Bo   

Gia o du c va  Đa o ta o, bao go m ky  na ng 

tí nh toa n cơ bản, toa n co  lơ i va n, đo c hie u 

va n bản, nha  n da ng va  hie u nghí a của tư  

[3]. Đie m chua n ho a của mo i ba i theo 

thang đie m 0 - 10. 
 

* Phân tích kết quả: Ca c đie m so  đa nh 

gia  đươ c logarit ho a va  chuye n sang 

đie m Z (so  đo   le  ch chua n so vơ i gia  tri  

trung bí nh) đe  đa t pha n bo  chua n ho a. 

Pha n me m SPSS (phie n bản 20.0, IBM) 

đươ c sử du ng đe  pha n tí ch. Ca c chí̉ so  mo  

tả đươ c trí nh ba y tho ng qua gia  tri  trung 

bí nh (X ) hoa  c tỷ le   pha n tra m (%) va  đo   

le  ch chua n (SD). So sa nh chí̉ so  pha t trie n 

giư a nho m trẻ trai va  trẻ ga i ba ng thua  t 

toa n Independent-Samples T-test. Mo i 

lie n quan giư a pha t trie n tha n kinh thơ i 

đie m 3 tuo i vơ i na ng lư c ho c ta  p ta i thơ i 

đie m 8 tuo i đươ c pha n tí ch ba ng mo  hí nh 

ho i quy đa bie n, trong đo  bie n phu  thuo  c 

la  ca c chí̉ so  phản a nh ho c ta  p ta i thơ i 

đie m 8 tuo i va  bie n đo  c la  p la  chí̉ so  pha t 

trie n tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i, co  

hie  u chí̉nh cho ca c ye u to  như tuo i của 

me , trí nh đo   ho c va n, khu vư c sinh so ng 

(Thanh Khe /Sơn Tra ), tí nh tra ng du ng 

đo  uo ng co  co n khi mang thai, thư  tư  con 

(con đa u lo ng/con thư ). Pha n tí ch tho ng 

ke  đươ c tie n ha nh cho tư ng nho m trẻ trai 

va  trẻ ga i. Mo i lie n quan/sư  kha c bie  t co  

y  nghí a tho ng ke  khi p ≤ 0,05. 
 

3. Đạo đức nghiên cứu 
 

Nghie n cư u đươ c tho ng qua Ho  i đo ng 

Y đư c của Đa i ho c Y khoa Kanazawa 

(Nha  t Bản) theo Co ng va n so  187/16-19 
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nga y 26/8/2016. Trẻ đươ c phu  huynh 

đo ng ha nh trong qua  trí nh tham gia 

nghie n cư u. Phu  huynh đươ c cung ca p 

đa y đủ, chi tie t ve  no  i dung nghie n cư u 

trươ c khi ky  bản tư  nguye  n tham gia 

nghie n cư u. So  lie  u nghie n cư u đươ c Ho c 

vie  n Qua n y va  Đa i ho c Y khoa Kanazawa 

cho phe p   sử du ng va  co ng bo . Nho m ta c 

giả cam ke t kho ng co  xung đo  t lơ i í ch 

trong nghie n cư u.

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

Bảng 1. Mo  t so  đa  c đie m của ba  me  va  trẻ ta i thơ i đie m sinh. 
 

Đặc điểm khi sinh 
Trẻ trai (n = 98)   Trẻ gái (n = 68) 

TB (%) SD   TB (%) SD 

Bà mẹ           

   Tuổi (năm) 28,4 5,9   28,5 6,7 

   Học vấn (năm) 8,5 3,5   8,8 3,3 

   Dùng đồ uống có cồn (%) 16,3     20,6   

   Cân nặng (kg) 58,2 6,5   57,0 6,9 

   Chiều cao (cm) 154,1 4,9   153,9 5,2 

   Dioxin trong sữa mẹ (pg TEQ/g mỡ) 12,6 1,5   13,2 1,8 

Trẻ em           

   Con đầu lòng (%) 24,5     30,9   

   Tuổi thai (tuần) 39,6 0,7   39,5 0,9 

   Cân nặng (g) 3.291,4 392,8   3.178,4 378,5 

   Chiều dài (cm) 50,0 1,8   49,2 1,8 

   Chu vi vòng đầu (cm) 33,5 1,5   33,3 1,6 

   Chu vi vòng bụng (cm) 32,1 1,8   31,9 1,9 

   DDI từ sữa mẹ (pg TEQ/kg/ngày) 74,6 1,9   82,8 2,1 

(TB: Trung bình; DDI: Dioxin phơi nhiễm hằng ngày)  
 

Đo   tuo i trung bí nh của ca c ba  me  la  < 30 tuo i va  khoảng 1/4 so  trẻ la  con đa u lo ng. 

Trẻ sinh đủ tha ng, vơ i tuo i thai trung bí nh khoảng 39,5 tua n. Lươ ng DDI tư  sư a me  

của nho m trẻ trai va  ga i la n lươ t la  74,6 pg TEQ/kg/nga y va  82,8 pg TEQ/kg/nga y. 
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Bảng 2. Chí̉ so  pha t trie n tha n kinh thơ i đie m 3 tuo i ở nho m trẻ trai va  ga i. 
 

Điểm đánh giá 
Trẻ trai   Trẻ gái 

p 
TB SD   TB SD 

   Nhận thức 9,2 1,3   9,3 1,4 0,53 

   Ngôn ngữ tiếp nhận 9,7 1,8   9,6 1,8 0,87 

   Ngôn ngữ biểu đạt 8,5 1,5   8,8 1,1 0,27 

   Vận động tinh tế 10,8 2,1   11,2 1,9 0,29 

   Vận động toàn thân 10,0 2,7   9,6 2,2 0,36 
 

(TB: Trung bình; p: So sánh bằng Independent-Samples T-test) 
 

Đie m tha p nha t của trẻ trai la  ngo n ngư  bie u đa t (8,5 ± 1,5 đie m) va  đie m to t nha t 

của nho m trẻ ga i la  va  n đo  ng tinh te  (11,2 ± 1,9 đie m). Tuy nhie n, gia  tri  trung bí nh 

của ca c chí̉ so  pha t trie n tha n kinh ở nho m trẻ trai va  ga i kho ng kha c bie  t co  y  nghí a 

tho ng ke  va  na m trong khoảng đie m trung bí nh đươ c chua n ho a la  10 (± 3). 
 

Bảng 3. Chí̉ so  đa nh gia  na ng lư c ho c ta  p thơ i đie m 8 tuo i ở nho m trẻ trai va  ga i. 
 

Điểm đánh giá 
Trẻ trai   Trẻ gái 

p 
TB SD   TB SD 

   Khó khăn học toán 1,7 0,6   1,8 0,7 0,17 

   Khó khăn học ngôn ngữ 1,7 0,8   1,4 0,6 0,01 

   Điểm toán 6,0 2,4   6,1 2,0 0,73 

   Điểm ngôn ngữ 5,0 2,7   6,8 2,6 < 0,001 
 

(TB: Trung bình; p: So sánh bằng Independent-Samples T-test) 
 

Ta i thơ i đie m trẻ 8 tuo i, co  sư  kha c bie  t trong khả na ng ho c ngo n ngư  giư a hai 

nho m. Trẻ trai ga  p nhie u kho  kha n trong ho c ngo n ngư  (tie ng Vie  t) hơn trẻ ga i (1,7 

so vơ i 1,4 đie m, p = 0,01) va  đie m kie m tra ngo n ngư  của trẻ trai tha p hơn co  y  nghí a 

tho ng ke  so vơ i đie m của trẻ ga i (5,0 so vơ i 6,8 đie m, p < 0,001). 
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Bảng 4. Mo i lie n quan giư a chí̉ so  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i               

va  kho  kha n trong ho c ta  p (đa nh gia  ba ng bo   ca u hỏi) ta i thơ i đie m 8 tuo i. 
 

Thời điểm 3 tuổi 

Thời điểm 8 tuổi 

Khó khăn học toán   Khó khăn học ngôn ngữ 

Beta* 95%CI p   Beta* 95%CI p 

Trẻ trai               

Nhận thức 0,07 -0,12 - 0,24 0,49   -0,14 -0,29 - 0,05 0,17 

Ngôn ngữ tiếp nhận -0,04 -0,22 - 0,15 0,72   -0,22 -0,37 - -0,02 0,028 

Ngôn ngữ biểu đạt -0,07 -0,25 - 0,12 0,49   -0,18 -0,33 - 0,02 0,09 

Vận động tinh tế -0,06 -0,25 - 0,14 0,60   -0,29 -0,46 - -0,10 0,003 

Vận động toàn thân 0,03 -0,16 - 0,22 0,75   -0,22 -0,38- -0,02 0,033 

Trẻ gái               

Nhận thức -0,06 -0,28 - 0,17 0,63   -0,11 -0,28 - 0,10 0,35 

Ngôn ngữ tiếp nhận 0,04 -0,20 - 0,27 0,77   -0,17 -0,34 - 0,04 0,16 

Ngôn ngữ biểu đạt -0,10 -0,33 - 0,15 0,46   -0,19 -0,35 - 0,04 0,12 

Vận động tinh tế -0,23 -0,42 - 0,03 0,09   -0,05 -0,25 - 0,16 0,66 

Vận động toàn thân -0,07 -0,31 - 0,17 0,57   -0,07 -0,26 - 0,14 0,56 

(*: Hệ số tương quan chuẩn hóa trong mô hình phân tích hồi quy đa biến có hiệu 

chỉnh cho các yếu tố của mẹ (tuổi, học vấn, sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian 

mang thai, khu vực sinh sống) và thứ tự con) 

 

Ở  cả hai nho m trẻ trai va  trẻ ga i, chí̉ so  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i 

kho ng lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i như ng kho  kha n trong ho c toa n. Tuy nhie n, 

mo i lie n quan giư a chí̉ so  pha t trie n tha n kinh vơ i kho  kha n ho c ngo n ngư  đươ c the  

hie  n ở nho m trẻ trai. Kho ng chí̉ co  chí̉ so  ngo n ngư  tie p nha  n ma  cả chí ̉so  va  n đo  ng 

tinh te  va  toa n tha n đe u lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i kho  kha n trong ho c ngo n 

ngư . Ở  nho m trẻ ga i, kho ng co  mo i lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i kho  kha n trong 

ho c ngo n ngư . 
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Bảng 5. Mo i lie n quan giư a chí̉ so  pha t trie n tha n kinh ta i thơ i đie m 3 tuo i va     

đie m đa nh gia  na ng lư c toa n ho c va  ngo n ngư  ta i thơ i đie m 8 tuo i. 
 

Thời điểm 3 tuổi 

Thời điểm 8 tuổi 

Điểm toán   Điểm ngôn ngữ 

Beta 95%CI p   Beta 95%CI p 

Trẻ trai               

Nhận thức 0,24 0,06 - 0,40 0,008   0,30 0,11 - 0,47 0,002 

Ngôn ngữ tiếp nhận 0,31 0,13 - 0,47 0,001   0,42 0,24 - 0,58 < 0,001 

Ngôn ngữ biểu đạt 0,21 0,03 - 0,37 0,022   0,42 0,25 - 0,60 < 0,001 

Vận động tinh tế 0,28 0,10 - 0,44 0,002   0,31 0,13 - 0,49 0,001 

Vận động toàn thân 0,04 -0,14 - 0,21 0,69   0,09 -0,11 - 0,29 0,37 

Trẻ gái               

Nhận thức 0,25 0,02 - 0,48 0,034   0,06 -0,17 - 0,30 0,61 

Ngôn ngữ tiếp nhận 0,37 0,13 - 0,59 0,003   0,37 0,13 - 0,59 0,003 

Ngôn ngữ biểu đạt 0,32 0,07 - 0,52 0,012   0,36 0,10 - 0,56 0,005 

Vận động tinh tế 0,34 0,09 - 0,54 0,007   0,17 -0,08 - 0,40 0,20 

Vận động toàn thân 0,01 -0,22 - 0,25  0,92   0,11 -0,13 - 0,34 0,39 

(*: Hệ số tương quan chuẩn hóa trong mô hình phân tích hồi quy đa biến có hiệu 

chỉnh cho các yếu tố của mẹ (tuổi, trình độ học vấn, sử dụng đồ uống có cồn trong thời 

gian mang thai, khu vực sinh sống) và thứ tự con) 
 

Nhí n chung, mo i lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  đe u the  hie  n ro  ở cả hai nho m, đa  c 

bie  t la  ở nho m trẻ trai; ca c chí ̉so  nha  n thư c, ngo n ngư  tie p nha  n, ngo n ngư  bie u đa t, 

va  va  n đo  ng tinh te  đe u lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i đie m so  toa n ho c va  ngo n 

ngư . Trong đo , mo i lie n quan giư a chí̉ so  ngo n ngư  tie p nha  n va  ngo n ngư  bie u đa t la  

cha  t che  nha t (Beta = 0,42, p < 0,001). Ở  nho m trẻ ga i, chí̉ so  ngo n ngư  tie p nha  n va  

ngo n ngư  bie u đa t lie n quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i cả đie m toa n va  tie ng Vie  t.            

Ngoa i ra, chí̉ so  nha  n thư c va  va  n đo  ng tinh te  tương quan co  y  nghí a tho ng ke  vơ i 

đie m toa n. 
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BÀN LUẬN 
 

Ke t quả nghie n cư u na y cho tha y sư  

pha t trie n giai đoa n đa u đơ i ra t quan 

tro ng, lie n quan cha  t che  vơ i như ng kho  

kha n va  na ng lư c ho c ta  p của trẻ ở ba  c 

tie u ho c, the  hie  n ở nho m trẻ trai ro  re  t 

hơn so vơ i nho m trẻ ga i. 
 

Ke t quả trong nghie n cư u na y tương 

đo ng vơ i nghie n cư u của Claudia MR va  

CS (2014) tre n 169 trẻ ta i Thu y Sí , khi chí̉ 

so  va  n đo  ng tinh te , đa  c bie  t la  hoa t đo  ng 

tha n kinh chư c na ng ca p cao ở giai đoa n 

ho c ma u gia o, lie n quan trư c tie p đe n 

tha nh tí ch ho c ta  p mo n toa n va  khả na ng 

đa nh va n, đo c hie u khi trẻ bươ c va o na m 

đa u ba  c tie u ho c [4]. Trong nghie n cư u 

theo do i do c của Diana K va  CS (2009) ta i 

Anh, na ng lư c trí  tue   ở đo   tuo i thie u nie n 

(15 tuo i) va  trung nie n (43 tuo i) lie n 

quan đe n hoa t đo  ng the  lư c ở đo   tuo i 53. 

Đie u đo  cho tha y, ngoa i ye u to  tuo i ta c 

đo  ng theo tie n trí nh sinh ho c tư  nhie n, 

na ng lư c trí  tue   cu ng ảnh hưởng đe n the  

lư c của con ngươ i [5]. 
 

Be n ca nh vie  c đa nh gia  na ng lư c tư 

duy va  hoa t đo  ng the  lư c, mo i lie n quan 

vơ i nguy cơ be  nh ta  t cu ng đươ c ca c 

nghie n cư u la m sa ng tỏ. Trong nghie n 

cư u của Sara EBN va  CS (2012) ta i My , 4 

mo c pha t trie n ve  va  n đo  ng giai đoa n đa u 

đơ i trong khoảng tư  6 tha ng - 2 tuo i go m 

la y, ngo i, bo  va  đi co  lie n quan đe n ca c chí̉ 

so  pha n bo  mơ  trong cơ the , va  co  the  

da n đe n ca c nguy cơ be o phí  ở trẻ nhỏ 

[6]. Tre n nho m đo i tươ ng theo do i do c 

ta i Đan Ma ch đa  ghi nha  n như ng mo c 

pha t trie n trong na m đa u đơ i của trẻ như 

bie t mí̉m cươ i, trươ n, bo , ngo i, đi co  lie n 

quan đe n như ng ro i loa n ta m tha n va  

be  nh ly  ta m tha n pha n lie  t ở giai đoa n 46 - 

48 tuo i. Ke t quả cho tha y khi so sa nh vơ i 

nho m đo i chư ng, nho m ta m tha n pha n 

lie  t đa t ca c mo c pha t trie n tre n muo  n 

nha t, sau đo  đe n nho m co  ro i loa n ta m 

tha n [7]. Ngoa i ra, ne u chu  tro ng đe n sư  

pha t trie n na ng lư c trí  tue   giai đoa n đa u 

đơ i, se  giu p giảm va  la m cha  m sư  tie n 

trie n của tí nh tra ng sa su t trí  tue   va  be  nh 

ly  Alzheimer ở tuo i gia  [8].  
 

KẾT LUẬN 
 

Sư  pha t trie n ve  tha n kinh ở giai đoa n 

3 tuo i lie n quan ma  t thie t vơ i na ng lư c va  

ca c kho  kha n trong ho c ta  p ở giai đoa n 8 

tuo i ở nho m trẻ sinh so ng quanh khu vư c 

o  nhie m dioxin. Ở  nho m trẻ trai, ca c chí̉ 

so  pha t trie n tha n kinh ở giai đoa n 3 tuo i 

lie n quan kho ng chí̉ đe n kho  kha n trong 

ho c ta  p ma  co n đe n đie m so  mo n ho c ở 

thơ i đie m 8 tuo i, đa  c bie  t la  na ng lư c ho c 

ta  p ngo n ngư . Trong tương lai, vie  c pha n 

tí ch, tí m hie u mo i lie n quan giư a sư  pha t 

trie n giai đoa n đa u đơ i vơ i sư c khỏe the  

cha t, tinh tha n va  na ng lư c trí  tue   ca n 

đươ c tie p tu c pha n tí ch ở như ng nho m 

tuo i cao hơn. 
 

Lời cảm ơn: Nho m ta c giả cha n tha nh 

cảm ơn ca c ba  me  va  trẻ em đa  tí nh 

nguye  n tham gia nghie n cư u trong thơ i 

gian da i; ca c ca n bo   ta i ca c cơ sở y te  khu 

vư c Thanh Khe  va  Sơn Tra  đa  hơ p ta c 

tí ch cư c trong qua  trí nh trie n khai thư c 

đi a; ca c nghie n cư u vie n của Ho c vie  n 

Qua n y va  Đa i ho c Y khoa Kanazawa đa  

ho  trơ  trong qua  trí nh nghie n cư u. 
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